
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

C42 –TT14, khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỲ LÂN HEALTHY VIỆT NAM

0109338277

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỲ LÂN 
HEALTHY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KY LAN HEALTHY VIET NAM GROUP 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KY LAN HEALTHY VIET NAM GROUP .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0949196598
Email:

Fax:
Website:
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2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ động vật sống)

4620

5. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: -  Phòng khám bệnh, chữa bệnh bao gồm phòng khám 
đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng khám bác sỹ gia 
đình, phòng chẩn trị y học cổ truyền và bệnh xá;
- Phòng khám dinh dưỡng 

8620

7. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659
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9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;
- Sản xuất thực phẩm chức năng. 
 (Loại trừ thực phẩm có chứa thành phần hooc môn)

1079

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa: Các hoạt động môi giới mua, 
bán các loại hàng hóa: thương nhân là trung gian (bên môi 
giới) cho các bên mua bán hàng hóa (bên được môi giới) về 
các loại hàng hóa:
- Nông, lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt 
thô và bán thành phẩm;
- Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân 
bón;
- Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc 
lào;
- Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giày, dép, các sản phẩm 
da và giả da;
- Gỗ xây dựng và nguyên, vật liệu xây dựng;
- Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị 
công nghiệp, tàu thuyền và máy bay;
- Giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng 
gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim.
(Loại trừ môi giới bảo hiểm, môi giới bất động sản và loại Trừ 
hoạt động đấu giá)

4610

11. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250
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12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

13. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

14. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị hàng năm
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm: Trồng cây để làm 
thuốc và sản xuất hương liệu cung cấp cho công nghiệp dược 
phẩm hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua chế biến (thuốc 
nam, thuốc bắc) như: Cây atiso, ngải, cây bạc hà, cà gai leo, 
cây xạ đen, ý dĩ,... và sản xuất hương liệu.
- Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

15. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị lâu năm 
- Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm: Trồng cây lâu năm 
để làm thuốc và sản xuất hương liệu: cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua 
chế biến (thuốc nam, thuốc bắc) như: hoa nhài, hồi, ý dĩ, tam 
thất, sâm, sa nhân,...

0128

16. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

17. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết:  - Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính 
liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu 
dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm 
mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê;

7320

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

20. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212
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21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y học cơ sở;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y học lâm sàng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
y tế;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
dược học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học trong y học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết :
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Tư vấn về nông học; 
- Tư vấn về công nghệ khác; 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Môi giới chuyển giao công 
nghệ.;  Tư vấn chuyển giao công nghệ.; Đánh giá công nghệ; 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ. 
- Tư vấn dinh dưỡng 

7490

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
- Nhượng quyền thương mại
- Ủy thác mua, bán hàng hóa

8299

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619
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27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:  - Việc tổ chức, xúc tiến hoặc quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không 
có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ 
chức.

8230

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:   - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet, bán lẻ bình gas, hóa chất, 
súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí)

4791

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:  
 - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu:  Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

31. Đại lý du lịch 7911

32. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

33. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932
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37. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:
- Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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43. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết:
Các trại và các trường tiến hành giảng dạy các hoạt động thể 
thao cho các nhóm hoặc các cá nhân. Các trại huấn luyện thể 
thao ban ngày và ban đêm cũng bao gồm ở đây. Nó không bao 
gồm các học viện, các trường cao đẳng và các trường đại học. 
Việc giảng dạy có thể được tiến hành ở nhiều môi trường khác 
nhau, như ở các đơn vị hoặc theo điều kiện học của khách 
hàng, các cơ sở giáo dục hoặc các phương tiện giảng dạy khác. 
Việc dạy học ở nhóm này được tổ chức một cách chính thức.
Nhóm này cũng gồm:
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá, v.v...);
- Dạy thể thao, cắm trại;
- Hướng dẫn cổ vũ;
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
- Dạy võ thuật;
- Dạy chơi bài;
- Dạy yoga.

8551

44. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.
- Đào tạo công nghệ thông tin; 
(Loại trừ Dạy về tôn giáo)

8559
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45. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

46. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết:
- Hoạt động của các dịch vụ thể thao:
+ Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, criket, bóng chày,
+ Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa,
+ Bể bơi và sân vận động,
+ Đường đua và các sân vận động,
+ Đấu trường thể thao và sân vận động mùa đông,
+ Sàn đấm bốc,
+ Sân golf,
+ Sân tennis,
+ Đường chơi bowling;

9311

47. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: 
- Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ 
thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương 
trình trò chơi máy vi tính.
- Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến

5820

48. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: - Hoạt động của các điểm truy cập internet

6190

49. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin 

4669

50. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
-Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập 
nhật, bảo mật.
- Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin

6209

51. Lập trình máy vi tính
Chi tiết:
- Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm 
theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.
Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.

6201
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8.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 890.000

52. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết
- Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các 
phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các 
đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu 
phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các 
dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được 
cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài 
đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng của 
hệ thống.
Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính 
của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động 
chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6202

53. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt 
động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền 
suốt hoặc cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng 
thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động xử lý 
dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu 
ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin 
và xử lý dữ liệu tự động.
( Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê,)

6311

54. In ấn 1811

55. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế,chế tạo sản phẩm phần cứng; lắp ráp, gia công sản 
phẩm phần cứng; cung cấp dịch vụ công nghiệp phần cứng
- Thiết kế,sản xuất và cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm 
 
- Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử 

7110

56. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
VĂN BA

Thôn Quyết Hạ, 
Xã Đông Sơn, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

356.000 3.560.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 356.000 3.560.000.000 40,000

0010940047
67

2 PHÙNG TUẤN 
GIANG

P112 -212-A2  
tập thể Giảng Võ, 
Phường Giảng 
Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.500 4.005.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.500 4.005.000.000 45,000

0010740164
88
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3 NGUYỄN THỊ 
LOAN

Tổ 38, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

44.500 445.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 44.500 445.000.000 5,000

0301830000
50

4 TRẦN THỊ 
MAI

Số 144 đường 
Ngô Quyền, tổ 
14, Phường 
Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

44.500 445.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 44.500 445.000.000 5,000

0011750059
94

5 TRẦN THỊ 
NGỌC

Tổ 11/9, Thị Trấn 
Vĩnh Lộc, Huyện 
Chiêm Hoá, Tỉnh 
Tuyên Quang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

44.500 445.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 44.500 445.000.000 5,000

070829299

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001094004767
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VĂN BA Nam

17/01/1994 Kinh Việt Nam

29/05/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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